
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           VĂN PHÒNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số:         /VP-HCTC                       Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 12 năm 2019 

V/v rà soát và báo cáo danh sách  

    lãnh đạo, quản lý thuộc diện 

       Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,  

          UBND tỉnh quản lý  

 

                                                           Kính gửi: Sở Nội vụ 

 

Thực hiện Công văn số 2437/SNV-CCVC ngày 03/12/2019 của Giám đốc 

Sở Nội vụ về việc rà soát cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh rà soát và báo cáo như sau: 

 

Báo cáo Danh sách cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý diện 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý, số liệu tính đến thời 

điểm báo cáo (Biểu số 01 đính kèm). 

 

Báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền./. 

 
                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- VPUB: BTV Đảng uỷ, 

CVP, PCVP, CBTH; 

- Lưu: VT, HCTC. 

                                                                                   

                                                                                       Nguyễn Minh Đạo 

 



 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

             

  DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ  

  UBND TỈNH QUẢN LÝ (số liệu tính đến thời điểm báo cáo)  

  (Kèm theo Công văn số 1821/VP-HCTC ngày  09/12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh)  

                Biểu số 01  

                   

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng 

năm  

sinh 

Dân 

tộc 

Ngày, 

tháng, 

năm  

vào  

Đảng; 

Ngày, 

tháng, 

năm  

chính thức 

Ngày, 

tháng, 

năm  

tuyển 

dụng 

Trình độ chuyên môn và bồi dưỡng 

Đang  

giữ 

ngạch, 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Chức vụ 

đơn vị 

công tác 

hiện nay 

Ngày tháng 

năm được 

bổ nhiệm, 

phê chuẩn 

Đáp ứng tiêu 

chuẩn điều kiện 

Trình 

độ 

THPT 

Trình độ 

chuyên môn 

(ghi rõ chuyên 

ngành, hệ đào 

tạo) 

Trình 

độ 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Bồi 

dưỡng 

quản 

lý nhà 

nước 

Bồi 

dưỡng 

Lãnh 

đạo 

cấp sở 

(ghi cụ 

thể) 

Bồi 

dưỡng 

khác (ghi 

cụ thể) 

Trì

nh 

độ 

Ngo

ại 

ngữ 

Trình 

độ 

Tin 

học 

Đủ tiêu 

chuẩn, 

điều 

kiện 

Thiếu 

tiêu 

chuẩn, 

điều 

kiện 

(ghi 

rõ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Nguyễn Minh Đạo 11/09/1975 Kinh 
25/05/2001 

25/05/2002 
25/08/1999 12/12 

Đại học Quản 

trị kinh 

doanh, hệ CQ 

Đại học Hành 

chính học, hệ 

VLVH 

Thạc sĩ Quản 

lý kinh tế 

Cao 

cấp 
CVC Cấp sở 

QP-AN 

Đối  

tượng 
2 

B  

An

h 

văn 

B 
Chuyên  

viên 

chính 

CVP  

UBND 

tỉnh 

19/09/2018 

Đủ tiêu  

chuẩn, 

điều 

kiện 

  

2 Nguyễn Văn Huy 07/05/1980 Kinh 
19/08/2011 
19/08/2012 

Tuyển dụng 

viên chức 

20/03/2008 
Xếp lại 

ngạch 

lương công 
chức 

01.003 

17/10/2008 

12/12 

Đại học Điện 

tử, hệ TC 

Cử nhân 
QTKD, hệ CQ  

Thạc sĩ Quản 

lý công 

Cao 
cấp 

~ 
CVC 

Cấp sở 

QP-AN 

Đối  
tượng 

2 

Cử 

ngâ

n 

An

h 

văn 

B 

Chuyên  

viên 

chính 

PCVP  

UBND 

tỉnh 

07/10/2016 

Đủ tiêu  

chuẩn, 

điều 

kiện 

  

3 Trương Minh Sang 28/02/1977 Kinh 
01/06/2007 

01/06/2008 
07/03/2002 12/12 

Đại học Luật 

học, hệ CQ 

Thạc sĩ Quản 
lý công 

Cao 

cấp 
CVC Cấp sở   

Cử 

ngâ

n 

An

h 

văn 

B 
Chuyên  

viên 

chính 

PCVP  

UBND 

tỉnh 

25/04/2019 

Đủ tiêu  

chuẩn, 

điều 

kiện 

  



4 Lê Quốc Đạt 27/05/1982 Kinh 
14/11/2009 

14/11/2010 
27/09/2005 12/12 

Đại học Xây 

dựng đường 

bộ, hệ CQ 

Đại học Quản 

trị kinh doanh, 

hệ VLVH 

Cao 

cấp 
CVC Cấp sở   

C  

An

h 

văn 

B 

Chuyên  

viên 

chính 

PCVP  

UBND 

tỉnh 

25/04/2019 

Đủ tiêu  

chuẩn, 

điều 

kiện 
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